[bookmark: _Hlk176901825]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 1
THÁNG 03/2025
TUẦN 1 (Ngày 03/03 => 07/03)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện, động viên trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi…)
- Trò chuyện với trẻ về ngày quốc tế phụ nữ 8/3
- Trò chuyện với trẻ về lắng nghe bố mẹ, ông bà, cô giáo và bạn nói trong khi giao tiếp. 
- Trẻ biết trao đổi, phối hợp với bạn khi cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật…)
- Trẻ biết chờ đến lượt, hợp tác, chia sẻ.

	THỂ DỤC SÁNG
	
- Hô hấp: Tay 4, bụng 4, chân 3, bật 5


	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC: 
Chuyền bóng qua đầu qua chân
nhảy lò cò 3m
Nội dung 2:PTTM  
Hát “Ngày vui 8/3”
	Nội dung1: PTNT:
Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Nội dung 2: PTNN:
Thơ “Quà 8/3”
	Nội dung 1: PTTM:
Làm hoa tặng bà, mẹ, cô giáo
Nội dung 2: PTNN:  Thơ “Lời chúc 8/3 của bé”
	Nội dung 1: PTNN: Truyện “Sự tích hoa cúc trắng”
Nội dung 2: PTTM:
Bài tập “Xé dán cánh hoa”
	Nội dung1: PTTM:
VĐTN “Ngày 8/3”
Nội dung 2: PTNN:
Tô màu chữ p


	CHƠI
TRONG LỚP
	- Góc tạo hình: trẻ phối hợp làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để thành sản phẩm nhiều chi tiết. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục (chuẩn bị:  Kéo, hồ,  màu nước, đất nặn, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
- Góc phân vai: Rủ nhau chơi, thỏa  thuận về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi, nơi  chơi… trò chơi chung. Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua và trả tiền), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: Sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...) 
- Góc văn học: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe: Sự tích hoa cúc trắng, Gấu con đi xe đạp, Kiến con đi ô tô, Ai nhanh hơn,…  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc âm nhạc: khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích: đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ, em đi qua ngã tư đường phố, đường em đi, em đi chơi thuyền, lời cô dặn, anh phi công ơi,… (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa, xúc xắc, mũ âm nhạc)
- Góc toán: Trẻ chơi chấp ghép các hình hình học để tạo thành hình mới, quy tắc sắp xếp, tìm số lượng tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: Cây hoa lan, Giàn bầu , Bầu trời, Cây dưa hấu, Bảng biểu
- Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê
- Trò chơi vận động : Cáo ơi ngủ à.
- Chơi các trò chơi  trong sân  trường: chơi với chơi trên  sân, xích  đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Mời cô và bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ. 
- Trẻ nhận biết được một số lợi ích của các thực phẩm, món ăn đối với sức khoẻ
- Trẻ tự biết thay quần áo khi bị ướt, bẩn. 

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Giáo dục trẻ giữ gìn, bảo vệ môi trường: Bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc con vật, cây cảnh.
	- Trẻ nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm (cười đùa khi ăn, leo cầu thang, lan can, xô đẩy bạn, không nghịch các vật sắc nhọn, không đi theo người lạ…)
	- Bài tập: Tô đồ nét móc liên tục

	- Đọc biểu cảm kết hợp với cử chỉ, điệu bộ các bài thơ, ca dao, đồng dao đơn giản.

	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với bài hát, bản nhạc.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 1
THÁNG 03/2025
TUẦN 2 (Ngày 10/03 => 14/03)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	[bookmark: _Hlk188347004]- Trẻ biết mặt trang phục phù hợp với thời tiết: đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời trở lạnh, đi dép, đi giày đi học. 
- Trò chuyện, động viên trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi…)
- Trò chuyện với trẻ về giữ gìn và bảo vệ sách.
- Trò chuyện với trẻ về nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.
- Trò chuyện với trẻ về giữ gìn, bảo vệ môi trường: Bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc con vật, cây cảnh.

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 4, bụng 4, chân 3, bật 5

	GIỜ HỌC
	
Nội dung 1: PTTC:  Ném xa bằng 1 tay - chạy nhanh 10m
Nội dung 2:  PTNN:
Tô màu chữ q
	Nội dung 1: PTNT 
Các loại phương tiện giao thông bé biết
Nội dung 2: PTTM:
Bài tập “Vẽ xe đạp, xe máy”

	Nội dung 1: PTNT:  Chấp ghép các hình hình học để tạo thành hình mới
Nội dung 2: PTNN:  
Thơ “đèn giao thông”

	Nội dung 1: PTNN
Truyện “ Gấu con đi xe đạp”
Nội dung 2: PTTM
Hát “Đèn giao thông”
	
Nội dung 1: PTTM:    Vẽ các loại phương tiện giao thông bé thích
Nội dung 2: PTNT:
Bài tập “Nối phương tiện giao thông”

	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc tạo hình: trẻ phối hợp làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để thành sản phẩm nhiều chi tiết. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục (chuẩn bị:  Kéo, hồ,  màu nước, đất nặn, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
- Góc phân vai: Rủ nhau chơi, thỏa  thuận về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi, nơi  chơi… trò chơi chung. Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua và trả tiền), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: Sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...) 
- Góc văn học: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe: Sự tích hoa cúc trắng, Gấu con đi xe đạp, Kiến con đi ô tô, Ai nhanh hơn,…  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc âm nhạc: khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích: đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ, em đi qua ngã tư đường phố, đường em đi, em đi chơi thuyền, lời cô dặn, anh phi công ơi,… (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa, xúc xắc, mũ âm nhạc)
- Góc toán: Trẻ chơi chấp ghép các hình hình học để tạo thành hình mới, quy tắc sắp xếp, tìm số lượng tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	-  Quan sát:  Cây chuối, Vườn rau của bé, Nhà bếp, Thời tiết, Nhà xe của trường
- Trò chơi vận động:  Ếch dưới ao
- Trò chơi dân gian:  Lộn cầu vòng
- Chơi các trò chơi  trong sân  trường: chơi với chơi trên  sân, xích  đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	 - Trẻ biết cách rửa tay xà phòng, cách lau mặt, đánh răng 
- Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	[bookmark: _Hlk188346176]- Bài tập: Cắt dán cối xay gió

	 Bài tập: Tô màu chữ r

	- Bài tập: Bé tạo hình người máy từ hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông
	- Nghe hát: Đi đường em nhớ

	- Đọc thơ: Đi chơi phố







KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 1
THÁNG 03/2025
TUẦN 3 (Ngày 17/03 => 21/03)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về nhận biết và phòng tránh những trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ (cháy nhà, có người té ngã, chảy máu,…), 
- Trò chuyện với trẻ về giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về biết chờ tới lượt, chia sẻ và hợp tác cùng với bạn.
- Trò chuyện với trẻ về điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi bị nhắc nhở: nói âm lượng vừa đủ, rõ ràng, không la hét,….
- Trò chuyện với trẻ về chúc mừng người thân, bạn bè… vào ngày sinh nhật, ngày lễ….

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 4, bụng 4, chân 3, bật 5

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC  
Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
Tung bắt bóng với người đối diện
Nội dung 2:  PTTM:
Bài tập “Cắt, dán cái liều”

	Nội dung 1: PTNT 
Bé biết gì về xe lửa
Nội dung 2: PTNN:   Thơ “Cô dạy con”

	Nội dung 1: PTTM:
VĐTN “Đèn giao thông”
Nội dung 2: PTNT  Bài tập “Phương tiện giao thông thuộc nhóm nào”

	Nội dung 1: PTNT: Truyện “Kiến con đi ô tô”
Nội dung 2: PTTM:
Hát “Em đi chơi thuyền”

	Nội dung 1: PTTM:  Nhận biết ý nghĩa các con số để sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
Nội dung 2: PTNN: 
Thơ “Qua đường”


	[bookmark: _Hlk188368636]
CHƠI
TRONG LỚP
	- Góc tạo hình: trẻ phối hợp làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để thành sản phẩm nhiều chi tiết. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục (chuẩn bị:  Kéo, hồ,  màu nước, đất nặn, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
- Góc phân vai: Rủ nhau chơi, thỏa  thuận về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi, nơi  chơi… trò chơi chung. Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua và trả tiền), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: Sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...) 
- Góc văn học: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe: Sự tích hoa cúc trắng, Gấu con đi xe đạp, Kiến con đi ô tô, Ai nhanh hơn,…  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc âm nhạc: khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích: đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ, em đi qua ngã tư đường phố, đường em đi, em đi chơi thuyền, lời cô dặn, anh phi công ơi,… (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa, xúc xắc, mũ âm nhạc)
- Góc toán: Trẻ chơi chấp ghép các hình hình học để tạo thành hình mới, quy tắc sắp xếp, tìm số lượng tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)


	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát: Cây trang leo, Cây trầu bà, Cây bàng, Cây sa kê, Cây cau
- Trò chơi vận động:  Mèo và chim sẻ
- Trò chơi dân gian:  Nhảy ếch
- Chơi các trò chơi  trong sân  trường: chơi với chơi trên  sân, xích  đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ biết các đồ dùng cần thiết để rửa tay, lau mặt, đánh răng. 
- Khi ăn không đùa nghịch, không làm đổ thức ăn
- Bỏ rác đúng nơi quy định. 


	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	[bookmark: _Hlk190847593]- Nghe kể chuyện: Một phen sợ hãi
	[bookmark: _Hlk190847630]- Đọc đồng dao: Bà còng đi chợ
	[bookmark: _Hlk190847679]- Đọc thơ: Giúp bà
	- Vận động theo  nhạc: bằng cơ thể ( dậm,  vỗ,  lắc, nhún, nhảy, uốn,  lượn,   múa, khiêu  vũ  hiện  đại...): Em đi qua  ngã tư đường phố, Em đi chơi thuyền,  Đèn xa
	[bookmark: _Hlk190847767]- Bài tập: Tạo hình cùng que gỗ nh đèn đỏ,….






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC - LỚP CHỒI 1
THÁNG 03/2025
TUẦN 4 (Ngày 24/03 => 28/03)
	NỘI DUNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	ĐÓN TRẺ
	- Trò chuyện với trẻ về một số lợi ích của các thực phẩm, món ăn đối với sức khoẻ. 
- Trò chuyện với trẻ về việc chơi thân thiện với bạn. 
- Trò chuyện với trẻ về hành vi tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, không để nước tràn khi rửa tay, tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng.
- Trò chuyện với trẻ về một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.
- Trò chuyện với trẻ về mạnh dạn tự tin trong sinh hoạt, trong giao tiếp

	THỂ DỤC SÁNG
	- Hô hấp: Tay 4, bụng 4, chân 3, bật 5.

	GIỜ HỌC
	Nội dung 1: PTTC:    Ném xa bằng 2 tay
Chạy thay đổi hướng vận động  
Đúng tín  hiệu vật chuẩn
Nội dung 2: PTNN
Truyện “Qua đường”
	Nội dung 1: PTNT:  Các loại ptgt đường hàng không
Nội dung 2: PTTM 
Hát “Lời cô dặn”
	Nội dung 1: PTTM:  Gấp máy bay
Nội dung 2: PTNT
Bài tập “Hành vi đúng khi tham gia giao thông”

	Nội dung 1: PTNN: Truyện  “Ai nhanh hơn”
Nội dung 2: PTNT: 
Bài tập “Các hình vuông, tam giác, tròn, chữ nhật”
	Nội dung 1: PTNT
  Hát “Anh phi công ơi”
Nội dung 2: PTNN:  
Thơ “Xe chữa cháy”



	CHƠI 
TRONG LỚP
	- Góc tạo hình: trẻ phối hợp làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để thành sản phẩm nhiều chi tiết. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục (chuẩn bị:  Kéo, hồ,  màu nước, đất nặn, giấy  màu, giấy A4,  màu  sáp, bảng  con,...)
- Góc phân vai: Rủ nhau chơi, thỏa  thuận về trò  chơi và  chuẩn bị  đồ chơi, nơi  chơi… trò chơi chung. Phân vai chơi "Người bán hàng" "Người mua hàng", trò chuyện giữa người bán và người mua (chọn mua và trả tiền), nhân viên cửa hàng: cách trò chuyện giữa nhân viên và khách hàng (chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ cho trẻ chơi)
- Góc xây dựng: Sử dụng các loại vật liệu xây dựng khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng: xây  nhà, xây công viên, làm hàng cây, làm  hàng  rào, bồn hoa, … (chuẩn bị: gạch xây dựng, bitis, nắp  chai, các khối gỗ, đồ chơi lắp ráp, ...) 
- Góc văn học: Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe: Sự tích hoa cúc trắng, Gấu con đi xe đạp, Kiến con đi ô tô, Ai nhanh hơn,…  (chuẩn bị: tranh  ảnh, rối que, nhân vật rời,…)
- Góc âm nhạc: khuyến khích trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo bài bát, bản nhạc yêu thích: đèn giao thông, đèn xanh đèn đỏ, em đi qua ngã tư đường phố, đường em đi, em đi chơi thuyền, lời cô dặn, anh phi công ơi,… (chuẩn bị: phách tre, trống lắc, gáo dừa, loa, xúc xắc, mũ âm nhạc)
- Góc toán: Trẻ chơi chấp ghép các hình hình học để tạo thành hình mới, quy tắc sắp xếp, tìm số lượng tương ứng (chuẩn bị: các bài tập, bảng cờ toán, chữ số, hình hình học, bộ chun học toán,…)

	CHƠI 
NGOÀI TRỜI
	- Quan sát:  Xe đạp, Cây dừa, Cây cà rốt, Giàn mướp, Vườn rau của bé
- Trò chơi vận động: Cáo ơi ngủ à
- Trò chơi dân gian:  Cá sấu lên bờ
- Chơi các trò chơi trong sân trường, xích đu, cầu tuột.

	ĂN
NGỦ
VỆ SINH
	- Trẻ nhận biết được một món ăn oi thiu.
- Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 
- Trẻ biết các đồ dùng cần thiết để rửa tay, lau mặt, đánh răng.
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